
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢNG GIÁ 
AUSTEC MIỀN NAM 2023 



 

 

 

 

 

BẢNG GIÁ BÁN LẺ 
CỬA CUỐN AUSTEC 2023 - MIỀN NAM 

(Áp dụng từ 01/01/2023) 

STT MÃ SP DIỄN GIẢI ĐVT GIÁ BÁN LẺ GHI CHÚ 

CỬA CUỐN DÂN DỤNG NHÔM AL6063 

 
1 

 
A-75B 

Nan A-75B: Cửa nhôm 2 lớp, có chống ngang, dày 0,8- 
1,0mm ± 8%. Sơn ngoài trời cao cấp bảo hành 5 năm, màu 
ghi sáng. Khớp móc tròn lồng vào nhau tạo ra móc 4 lớp 
vững chắc đan xen toàn bộ phần thân cửa. 

 
m2 

 
1,470,000 

 
Sản xuất theo 

công nghệ Đức 

 
 

2 

 
 

A-75C 

Nan A-75C: Cửa nhôm 2 lớp, có chống ngang, dày 0,8- 
1,0mm ± 8%. Sơn ngoài trời cao cấp bảo hành 5 năm, màu 
ghi sáng. Khớp móc tròn lồng vào nhau tạo ra móc 4 lớp 
vững chắc đan xen toàn bộ phần thân cửa. Cửa kéo tay /tự 
động sử dụng công nghệ Úc 

 
 

m2 

 
 

1,530,000 

 
Sản xuất theo 
công nghệ kéo 

tay Úc 

 
3 

 
AS-68 

Nan AS-68: Cửa khe thoáng, dày 0,8 - 1,0mm ± 8%. Có 2 nỉ 
giảm chấn 2 chiều siêu êm, 2 vít bắn bọ siêu chắc. Bản rộng 
68 cửa đẹp cứng cáp. ngoài trời cao cấp bảo hành 5 năm, 
màu Ghi sáng. 

 
m2 

 
2,000,000 

Vai xen kẽ kiểu 
mới 

 
4 

 
AS-48 

Nan AS-48: Cửa khe thoáng, có chống ngang, dày 1,0 - 
1,2mm ± 8%. Sơn ngoài trời cao cấp bảo hành 5 năm, màu 
Ghi sáng hoặc Cafe có thể ghép màu nếu muốn 

 
m2 

 
2,500,000 

 

 
 

5 

 
 

AS-55 

Nan AS-55: Cửa Khe thoáng siêu lớn, sử dụng cho cửa lớn, 
vai khe sập tạo dạng cửa vững chắc, có chống ngang dày 1,5 
- 1,9mm ± 8%. Sơn ngoài trời cao cấp bảo hành 5 năm, màu 
Ghi sáng. Vai khe sập liên kết các nan tạo cửa dạng tảng 
vững chắc 

 
 

m2 

 
 

3,270,000 

Vai khe sập tạo 
cửa dạng tảng 
vững chắc, siêu 

thoáng. 

 
6 

 
A-70 

Nan A70: Cửa nhôm siêu êm, dày 1,1 - 2,3mm ± 8%. Sơn 
ngoài trời cao cấp bảo hành 5 năm, gồm 2 nan to / nhỏ 
ghép với nhau màu ghi sáng/cafe. Cửa khe siêu thoáng lớn 
hình chữ nhật. 

 
m2 

 
3,510,000 

 
Nan kép, siêu 

thoáng 

Xuyên sáng xếp hình nghệ thuật theo mẫu + 100,000đ/m2 

 

STT MÃ SP DIỄN GIẢI ĐVT GIÁ BÁN LẺ GHI CHÚ 

MÔ TƠ XÍCH CHO CỬA KHE THOÁNG 

1 AH-300 
Bộ tời AH, sức nâng 300kg, hộp điều khiển Austec có tích hợp tính 
năng báo động & tự dừng không dây 

bộ 9,300,000  
Mô tơ AH - 

AUSTEC hàng 
cao cấp lõi đồng 

nguyên chất 
(Standard of 

Taiwan) 

2 AH-500 
Bộ tời AH, sức nâng 500kg, hộp điều khiển Austec có tích hợp tính 
năng báo động & tự dừng không dây 

bộ 11,020,000 

3 AH-800 
Bộ tời AH, sức nâng 800kg, hộp điều khiển Austec có tích hợp tính 
năng báo động & tự dừng không dây 

bộ 19,700,000 

4 AH-1000 
Bộ tời AH, sức nâng 1000kg, hộp điều khiển Austec có tích hợp 
tính năng báo động & tự dừng không dây 

bộ 31,900,000 

5 AK-400 
Bộ tời AK, sức nâng 400kg, hộp điều khiển Austec có tích hợp tính 

năng báo động & tự dừng không dây 
bộ 6,580,000 

 
 

 
Mô tơ AK - AUS- 

TEC hàng cao cấp 
lõi đồng nguyên 

chất 

6 AK-600 
Bộ tời AK, sức nâng 600kg, hộp điều khiển Austec có tích hợp tính 
năng báo động & tự dừng không dây 

bộ 6,960,000 

7 AK-800 
Bộ tời AK, sức nâng 800kg, hộp điều khiển Austec có tích hợp tính 
năng báo động & tự dừng không dây 

bộ 9,760,000 

8 AK-1000 
Bộ tời AK, sức nâng 1000kg, hộp điều khiển Austec có tích hợp tính 
năng báo động & tự dừng không dây 

bộ 13,200,000 

9 AK-1500 Bộ tời AK, sức nâng 1500kg, nguồn điện 3 pha bộ 33,000,000 

10 AK-2000 Bộ tời AK, sức nâng 2000kg, nguồn điện 3 pha bộ 47,900,000 

11 AT-400 
Bộ tời AT tiêu chuẩn, sức nâng 400kg, hộp điều khiển Austec có 
tích hợp tính năng báo động & tự dừng không dây 

bộ 5,390,000 
 
 

 
Mô tơ AT - AUS- 
TEC hàng tiêu 
chuẩn lõi đồng 
nguyên chất 

12 AT-600 
Bộ tời AT tiêu chuẩn, sức nâng 600kg, hộp điều khiển Austec có 
tích hợp tính năng báo động & tự dừng không dây 

bộ 5,590,000 

13 AT-800 
Bộ tời AT tiêu chuẩn, sức nâng 800kg, hộp điều khiển Austec có 
tích hợp tính năng báo động & tự dừng không dây 

bộ 8,100,000 

14 AT-1000 
Bộ tời AT tiêu chuẩn, sức nâng 1000kg, hộp điều khiển Austec có 
tích hợp tính năng báo động & tự dừng không dây 

bộ 10,900,000 

15 AT-1500 Bộ tời AT tiêu chuẩn, sức nâng 1500kg, điện nguồn 3 pha bộ 27,300,000 

16 AT-2000 Bộ tời AT tiêu chuẩn, sức nâng 2000kg, điện nguồn 3 pha bộ 39,700,000 

 
STT MÃ SP DIỄN GIẢI ĐVT GIÁ BÁN LẺ GHI CHÚ 

CỬA ĐẶC BIỆT 
(CHỐNG CHÁY, SIÊU TRƯỜNG, KHỚP THOÁNG, TÔN ĐÀI LOAN,..) 

1 CC12 
Cửa cuốn chống cháy thép Hàn quốc (gồm cả Ray hộp 
chuyên dụng) day 1.2mm +-8% 

m2 4,100,000 
 

Chống cháy 

2 CC16 
Cửa cuốn chống cháy thép Hàn quốc (gồm cả Ray hộp 
chuyên dụng) day 1.6mm +-8% 

m2 4,700,000 

3 ST12 Cửa cuốn thép siêu trường sơn tĩnh điện dày 1.2mm +-8% m2 1,560,000 
Siêu trường 

4 ST14 Cửa cuốn thép siêu trường sơn tĩnh điện dày 1.4mm +-8% m2 2,100,000 

5 TDL65 Cửa tôn đài loan mạ màu dày 0.6-0.65mm +-8% m2 840,000  
Tôn đài loan 6 TDL85 Cửa tôn đài loan mạ màu dày 0.8-0.85mm +-8% m2 980,000 

7 TDL100 Cửa tôn đài loan mạ màu dày 0.95-1.0mm +-8% m2 1,160,000 

8 KTI-0 Cửa khớp thoáng inox tròn 304ss, phi 19 m2 3,100,000 Khớp thoáng inox 
304ss 9 KTI-V Cửa khớp thoáng inox vuông 304ss, hộp 20 m2 3,180,000 

 

STT MÃ SP DIỄN GIẢI ĐVT GIÁ BÁN LẺ GHI CHÚ 

MÔ TƠ XÍCH GIÁ RẺ  

1 EA-400 
Bộ tời Eagle, sức nâng 400kg, HĐK đã có Phần mềm tự 

bộ 4,000,000  
Đầy đủ phụ kiện: 
Mô tơ, mặt bích, 
hộp điều khiển, 
nút bấm tường, 
2 tay điều khiển 

từ xa 

dừng khi gặp vật cản 

2 EA-600 
Bộ tời Eagle, sức nâng 600kg, HĐK đã có Phần mềm tự 

bộ 4,200,000 
dừng khi gặp vật cản 

3 EA-800 
Bộ tời Eagle, sức nâng 800kg, HĐK đã có Phần mềm tự 

bộ 6,900,000 
dừng khi gặp vật cản 

4 EA-1000 
Bộ tời Eagle, sức nâng 1000kg, HĐK đã có Phần mềm tự 

bộ 9,500,000 
dừng khi gặp vật cản 

 



 

 

(Áp dụng từ 01/01/2023) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Chú ý: 

- Đơn giá trên chưa gồm 10% VAT. Giá thân cửa được tính theo kích thước phủ bì. 

- Thời gian giao hàng từ 2 đến 7 ngày. 

 
BẢNG GIÁ BÁN LẺ 

CỬA CUỐN AUSTEC 2023 - MIỀN NAM 

STT MÃ SP DIỄN GIẢI ĐVT GIÁ BÁN LẺ GHI CHÚ 

PHỤ KIỆN CỬA CUỐN 

1 U60 Ray nhôm cho cửa Tấm liền md 190,000  

2 U60S Ray sắt cho cửa Tấm liền u60s md 130,000  

3 U67s Ray sắt U67 có giảm chấn miệng ray md 160,000  

4 U60inox Ray inox U60 md 500,000  

5 U100S Ray sắt cho cửa Tấm liền U100 md 290,000  

6 U-TT Ray nhôm Trung tâm cửa tấm liền md 640,000  

7 CK-N Chốt khóa ngoài cửa Tấm liền Đôi 220,000  

8 CLD Chặn lá đáy Đôi 80,000  

9 CHOT Chốt trong cửa Tấm liền Đôi 120,000  

10 GIA T Giá đỡ T cho cửa Tấm liền Đôi 240,000  

11 KH1 Khóa ngang seri 1 Bộ 640,000  

12 KH2 Khóa ngang chìa dẹt (hoặc bốn cạnh) seri 2 Bộ 400,000  

13 U76 Ray nhôm dẫn hướng U76 cho cửa Khe thoáng md 210,000  

14 U76i 
Ray nhôm dẫn hướng U76i đảo chiều (gồm nẹp nhựa, thanh 
Inox) cho cửa Khe thoáng 

md 230,000 
 

15 UH-76 Ray hộp U76 dẫn hướng 02 lớp nẹp cạnh ray md 310,000  

16 UH-76i 
Ray hộp U76 dẫn hướng 02 lớp nẹp cạnh ray (gồm nẹp 
nhựa, inox đảo chiều) 

md 370,000 
 

17 U-85 Ray nhôm dẫn hướng U85 cho cửa Đức md 310,000  

18 U-85i 
Ray nhôm dẫn hướng U85i đảo chiều (gồm nẹp nhựa, inox 

đảo chiều) cho cửa Đức 
md 370,000 

 

19 UH-100 Ray nhôm dẫn hướng U100 cho cửa Khe thoáng md 380,000  

20 UH-100i 
Ray nhôm dẫn hướng U96i đảo chiều (gồm nẹp nhựa, thanh 
Inox) cho cửa Khe thoáng 

md 400,000 
 

21 TĐ3LA Bộ Thanh đáy đảo chiều 3 lá md 500,000  

22 GIOANGU75 Gioăng giảm chấn miệng ray U76 md 22,000  

 

STT MÃ SP DIỄN GIẢI ĐVT GIÁ BÁN LẺ GHI CHÚ 

LƯU ĐIỆN CỬA CUỐN AC-220V 

1 P-1000 
Lưu điện Austec tiêu chuẩn dùng cho mô tơ từ 600kg 
trở xuống. Bảo hành 12 tháng đổi mới 

bộ 4,160,000 Không có màn 
hình hiển thị % 

pin 2 P-2000 
Lưu điện Austec tiêu chuẩn dùng cho mô tơ từ 
1000kg trở xuống. Bảo hành 12 tháng đổi mới 

bộ 5,800,000 

3 AU-500 
Lưu điện Austec thông minh dùng cho mô tơ từ 600kg 
trở xuống. Bảo hành 12 tháng đổi mới 

bộ 4,820,000 
 

Có màn hình 
hiển thị % pin 

4 AU-1000 
Lưu điện Austec thông minh dùng cho mô tơ từ 
1000kg trở xuống. Bảo hành 12 tháng đổi mới 

bộ 6,760,000 

5 EU-900 
Lưu điện Eagle dùng cho mô tơ 600kg trở xuống, bảo 
hành 12 tháng đổi mới 

bộ 3,640,000  
Báo động khi 
sắp hết điện 

6 EU-1200 
Lưu điện Eagle dùng cho mô tơ 1000kg trở xuống, 
bảo hành 12 tháng đổi mới 

bộ 5,000,000 

 

STT MÃ SP DIỄN GIẢI ĐVT GIÁ BÁN LẺ GHI CHÚ 

PHỤ KIỆN CỬA CUỐN 

21 BITNHUA Bịt nhựa đầu nan Cái 4,000  

22 GIOANGĐAY Gioăng lá đáy md 36,000  

23 T114 Trục Ф 114 kẽm dày 1.8-2.0mm, bát nhưa PA chống vỡ md 440,000  

24 T114D Trục Ф 114 kẽm dày 2.4-2.6mm, bát nhựa PA chống vỡ md 470,000  

25 T140A Trục Ф 140 sơn chống rỉ, dày 3.9-4.0mm md 1,000,000  

26 T168A Trục Ф 168 sơn chống rỉ, dày 3.9-4.0mm md 1,160,000  

27 BPA-230 Bát nhựa PA chống vỡ 230 làm tròn lô Cái 66,000  

28 HĐK-YH 
HĐK YH Đài loan đã kết nối tính năng còi báo động & tự 
dừng (gồm HĐK + 2 tay ĐK). 

bộ 1,790,000 
 

29 HAA-02 
HĐK AUSTEC đã kết nối tính năng còi báo động & tự 
dừng(gồm HĐK + 2 tay ĐK). 

bộ 1,590,000 
 

30 ĐKYH Tay điều khiển từ xa YH (121/ 1A1/ 1B2) cái 640,000  

31 DKA-02 Tay điều khiển từ xa AUSTEC cái 470,000  

32 MB-4A Mặt bích mô tơ AT, AK, EA cho mô tơ 400kg và 600kg bộ 1,070,000  

33 MB-8A Mặt bích mô tơ AT, AK, EA cho mô tơ 800kg bộ 1,530,000  

34 MB-10A Mặt bích mô tơ AT, AK, EA cho mô tơ 1000kg bộ 2,560,000  

35 MB-3Y Mặt bích mô tơ AH, YH cho mô tơ 300kg và 500kg bộ 1,580,000  

36 MB-7Y Mặt bích mô tơ AH, YH cho mô tơ 700kg và 800kg bộ 2,560,000  

37 MB-10Y Mặt bích mô tơ AH, YH cho mô tơ 1000kg bộ 5,200,000  

38 COI C1 Còi AC ( C1) Cái 170,000  

39 TN Thiết bị tự ngắt (Bộ đảo chiều) Bộ 190,000  

40 TD0D Thiết bị tự dừng không dây Bộ 800,000  

41 CXL Chống xổ lô bộ 120,000  

42 CL Con lăn đầu ray AUSTEC Đôi 200,000  

43 TĐ Ty đồng đảo chiều Cái 20,000  

44 RL Rơ le đảo chiều Chiếc 20,000  

45 NINOX Nẹp inox đảo chiểu md 40,000  

46 SDS Hệ thống đóng cửa tự động (khi báo cháy) bộ 6,200,000  

47 ĐN24V Bộ chuyển đổi nguồn 24V cho mô tơ chống cháy bộ 1,100,000  

48 H100ST Ray cửa chống cháy chuyên dung md 700,000  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Chú ý: 

- Đơn giá trên chưa gồm 10% VAT 

- Giá bán buôn có hiệu lực thực hiện từ 25/03/2022 cho đến khi có bảng giá mới thay thế 

 
BẢNG GIÁ BÁN LẺ 

BẢN LỀ SÀN AUSTEC 2023 

BẢN LỀ KHÔNG KHOÉT SÀN 

 
STT 

 
Mã sp 

 
Mặt bản lề 

Điểm dừng 
& Góc mở 

tối đa 

Tải trọng 
tối đa 

 
ĐVT 

Kích thước tối đa 
(R x C) 

Giá bán lẻ 
(VNĐ) 

1 A-1000H 
Inox 304ss 

90⁰ & 125⁰ 110kg chiếc 1000 x 2450mm 
2,120,000 

Inox 304ss mạ Titan gold (Ti) 2,340,000 

 

LỰA CHỌN THÊM 

STT Mã sp Diễn giải sản phẩm Độ dày kính Đơn vị tính 
Giá bán lẻ 

(VNĐ) 

1 A-600i Tay nắm Inox SS dài 600, tâm lỗ 400 10 - 15 mm Bộ 388,000 

2 A-800i Tay nắm Inox SS dài 800, tâm lỗ 600 10 - 15 mm Bộ 498,000 

3 A-600M 
Tay nắm Mika liền Inox SS dài 600, 
tâm lỗ 400 

10 - 15 mm Bộ 498,000 

4 A-800M 
Tay nắm Mika liền Inox SS dài 800, 
tâm lỗ 600 

10 - 15 mm Bộ 696,000 

5 WD Bộ phụ kiện cho cửa gỗ / nhôm  Bộ 260,000 

6 NC Ngõng chế inox  Bộ 74,000 

 

PHỤ KIỆN CỬA KÍNH THỦY LỰC AUSTEC CAO CẤP INOX 304SS 

STT Mã sp Diễn giải sản phẩm Độ dày kính Đơn vị tính 
Giá bán lẻ 

(VNĐ) 

1 A-010 Kẹp dưới cao cấp inox 304ss 10 - 12 mm chiếc 428,000 

2 A-020 Kẹp trên cao cấp inox 304ss 10 - 12 mm chiếc 428,000 

3 AS-020 Kẹp góc I cao cấp inox 304ss 10 - 12 mm chiếc 477,000 

4 A-040 Kẹp góc L cao cấp inox 304ss 10 - 12 mm chiếc 625,000 

5 AK-030 Kẹp khóa inox 304ss 10 - 12 mm chiếc 658,000 

 

KẸP ĐÚC NGUYÊN KHỐI AUSTEC CAO CẤP INOX 304SS MẠ TITANIUM GOLD 

STT Mã sp Diễn giải sản phẩm Độ dày kính Đơn vị tính 
Giá bán lẻ 

(VNĐ) 

1 A-010D 
Kẹp dưới đúc nguyên khối, inox 304ss 
mạ Titanium gold 

10 - 15 mm chiếc 1,120,000 

2 A-020D 
Kẹp trên đúc nguyên khối, inox 304ss 
mạ Titanium gold 

10 - 15 mm chiếc 1,120,000 

3 AS-020D 
Kẹp góc I đúc nguyên khối, inox 304ss 
mạ Titanium gold 

10 - 15 mm chiếc 1,238,000 

4 A-040D 
Kẹp góc L đúc nguyên khối, inox 304ss 
mạ Titanium gold 

10 - 15 mm chiếc 1,630,000 

5 AK-030D 
Kẹp khóa đúc nguyên khối, inox 304ss 
mạ Titanium gold 

10 - 15 mm chiếc 1,960,000 

 

BẢN LỀ SÀN THỦY LỰC AUSTEC 

STT Mã sp Mặt bản lề 
Hai điểm 

dừng 
Tải trọng 

tối đa 
ĐVT 

Kích thước tối đa 
(R x C) 

Giá bán lẻ 
(VNĐ) 

1 A-1150H 
Inox 304ss 

90⁰ & 125⁰ 110kg chiếc 1000 x 2350mm 
2,010,000 

Inox 304ss mạ Titan gold (Ti) 2,240,000 

2 A-1250H 
Inox 304ss 

90⁰ & 125⁰ 120kg chiếc 1150 x 2450mm 
2,340,000 

Inox 304ss mạ Titan gold (Ti) 2,670,000 

3 A-1650H 
Inox 304ss 

90⁰ & 125⁰ 150kg chiếc 1300 x 2650mm 
2,670,000 

Inox 304ss mạ Titan gold (Ti) 3,000,000 

4 A-1900H 
Inox 304ss 

90⁰ & 125⁰ 180kg chiếc 1400 x 2850mm 
4,530,000 

Inox 304ss mạ Titan gold (Ti) 4,870,000 

5 A-2000H 
Inox 304ss 

90⁰ & 125⁰ 200kg chiếc 1500 x 2950mm 
5,450,000 

Inox 304ss mạ Titan gold (Ti) 5,850,000 

6 A-2500H 
Inox 304ss 

90⁰ & 125⁰ 250kg chiếc 1600 x 2950mm 
5,950,000 

Inox 304ss mạ Titan gold (Ti) 6,340,000 

 

KẸP AUSTEC CAO CẤP INOX 304SS MẠ TITANIUM GOLD 

STT Mã sp Diễn giải sản phẩm Độ dày kính Đơn vị tính 
Giá bán lẻ 

(VNĐ) 

1 A-010Ti 
Kẹp dưới cao cấp inox 304ss mạ Titan 
gold 

10 - 12 mm chiếc 525,000 

2 A-020Ti 
Kẹp trên cao cấp inox 304ss mạ Titan 
gold 

10 - 12 mm chiếc 525,000 

3 AS-020Ti 
Kẹp góc I cao cấp inox 304ss mạ Titan 
gold 

10 - 12 mm chiếc 576,000 

4 A-040Ti 
Kẹp góc L cao cấp inox 304ss mạ Titan 
gold 

10 - 12 mm chiếc 741,000 

5 AK-030Ti 
Kẹp khóa cao cấp inox 304ss mạ Titan 
gold 

10 - 12 mm chiếc 757,000 

 



 

 
 

 

 

 

BẢNG GIÁ CABIN 
PHÒNG TẮM KÍNH AUSTEC 2023 

BẢN LỀ CABIN PHÒNG TẮM KÍNH 

STT Mã sp Mặt bản lề ĐVT 
Giá bán lẻ 

(VNĐ) 
Hình ảnh 

 

1 

 

A-90KT 

Bản lề Cabin phòng tắm Tường - Kính 90° inox 
SS304 đặc, bề mặt sáng bóng 

cái 570,000 
 

 
Bản lề Cabin phòng tắm Tường - Kính 90° inox 
SS304 đặc, bề mặt vàng Titan Gold 

cái 870,000 

 

2 

 

ACL-90KT 

Bản lề Cabin phòng tắm Chân lệch Tường - Kính 
90° inox SS304 đặc, bề mặt sáng bóng 

cái 570,000 
 

 Bản lề Cabin phòng tắm Chân lệch Tường - Kính 
90° inox SS304 đặc, bề mặt vàng Titan Gold 

cái 870,000 

 

3 

 

A-90KK 

Bản lề Cabin phòng tắm Kính - Kính 90° inox 
SS304 đặc, bề mặt sáng bóng 

cái 825,000 

 

 
Bản lề Cabin phòng tắm Kính - Kính 90° inox 
SS304 đặc, bề mặt vàng Titan Gold 

cái 1,125,000 

 

4 

 

A-180KK 

Bản lề Cabin phòng tắm Kính - Kính 180° inox 
SS304 đặc, bề mặt sáng bóng 

cái 787,500 
 

 
Bản lề Cabin phòng tắm Kính - Kính 180° inox 
SS304 đặc, bề mặt vàng Titan Gold 

cái 1,087,500 

 

5 

 

A-135KK 

Bản lề Cabin phòng tắm Kính - Kính 135° inox 
SS304 đặc, bề mặt sáng bóng 

cái 787,500 

 

 
Bản lề Cabin phòng tắm Kính - Kính 135° inox 
SS304 đặc, bề mặt vàng Titan Gold 

cái 1,088,000 

 

BẢN LỀ CABIN PHÒNG TẮM KÍNH 

STT Mã sp Mặt bản lề ĐVT 
Giá bán lẻ 

(VNĐ) 
Hình ảnh 

 

 
6 

 

 
AX-360KT 

Bản lề Cabin phòng tắm dạng trụ xoay, linh hoạt 
lắp đặt được các góc mở khác nhau theo ý muốn, 
inox 304ss đúc đặc, bề mặt sáng bóng 

 
cái 

 
548,000 

 

 

Bản lề Cabin phòng tắm dạng trụ xoay, linh hoạt 
lắp đặt được các góc mở khác nhau theo ý muốn, 
inox 304ss đúc đặc, bề mặt vàng Titan Gold 

 
cái 

 
840,000 

 

7 

 

ART-WC01 

Bộ phụ kiện 01 cánh dành cho cửa lùa cabin thế 
hệ mới, bao gồm: con lăn kẹp kính, chặn kính, dẫn 
hướng, gá đầu ray,… làm bằng inox 304ss, bề mặt 
sáng bóng 

 

hộp 

 

990,000 

 

 

 
 

 

 
8 

L-150CB 
Ray lùa cabin nhôm Anode dành cho bộ phụ kiện 
ART-WC01 thế hệ mới dài 1.5m 

thanh 590,000 
 

 

 

L-200CB 
Ray lùa cabin nhôm Anode dành cho bộ phụ kiện 
ART-WC01 thế hệ mới dài 2m 

thanh 690,000 

L-250CB 
Ray lùa cabin nhôm Anode dành cho bộ phụ kiện 
ART-WC01 thế hệ mới dài 2.5m 

thanh 935,000 

L-300CB 
Ray lùa cabin nhôm Anode dành cho bộ phụ kiện 
ART-WC01 thế hệ mới dài 3m 

thanh 1,035,000 

L-400CB 
Ray lùa cabin nhôm Anode dành cho bộ phụ kiện 
ART-WC01 thế hệ mới dài 4m 

thanh 1,380,000 

L-500CB 
Ray lùa cabin nhôm Anode dành cho bộ phụ kiện 
ART-WC01 thế hệ mới dài 5m 

thanh 1,725,000 

L-600CB 
Ray lùa cabin nhôm Anode dành cho bộ phụ kiện 
ART-WC01 thế hệ mới dài 6m 

thanh 2,070,000 

 



 

 
 
 
 
 
 

BẢNG GIÁ CABIN 
PHÒNG TẮM KÍNH AUSTEC 2023 

 
 
 
 

PHỤ KIỆN 

STT Mã sp Mặt bản lề ĐVT 
Giá bán lẻ 

(VNĐ) 
Hình ảnh 

 
11 

 
NCC-02 

 
Nẹp chân cánh bằng nhựa PVC, màu trắng dài 2000-2100 

 
cây 

 
88,500 

 

 
12 

 
NCC-03 

 
Nẹp cạnh cánh bằng nhựa PVC, màu trắng dài 2000 - 2100 

 
cây 

 
88,500 

 

 
13 

 
NT-135N 

Nẹp từ 135° mở ngoài bằng nhựa PVC & Nam châm, dài 
2000-2100 màu trắng 

 
cây 

 
249,000 

 

 

 
14 

 
NT-135T 

Nẹp từ 135° mở trong bằng nhựa PVC & Nam châm, dài 
2000-2100 màu trắng 

 
cây 

 
279,000 

 

 

 
15 

 
NT-180 

Nẹp từ 180° bằng nhựa PVC & Nam châm, dài 2000-2100 
màu trắng 

 
cây 

 
249,000 

 

 

16 GIANG-135 
Thanh giằng inox 304ss sáng bóng dùng cho bản lề trụ xoay 
AX-360KT góc 135° 

thanh 460,000 

 

 

17 GIANG-90 
Thanh giằng inox 304ss sáng bóng dùng cho bản lề trụ xoay 
AX-360KT góc 90° 

thanh 450,000 
 

 

18 

 

GIANG-180 

 
Thanh giằng inox 304ss sáng bóng dùng cho bản lề trụ xoay 

AX-360KT góc 180° 

 

thanh 

 

440,000 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chú ý: 

- Báo giá có hiệu lực từ ngày 25/03/2022 cho đến khi có thông báo mới 

- Giá chưa bao gồm VAT, chưa bao gồm công lắp đặt 

PHỤ KIỆN 

STT Mã sp Mặt bản lề ĐVT 
Giá bán lẻ 

(VNĐ) 
Hình ảnh 

 
 

1 

 
 

ATL-2545 

Tay nắm cabin phòng tắm inox SS304 Ø25, bề mặt bóng 250 
x 450mm 

vòng 538,500 
 

 Tay nắm cabin phòng tắm inox SS304 Ø25, bề mặt bóng 
vàng Titan Gold 250 x 450mm 

vòng 838,500 

 
2 

 
AKD-25 

Kẹp đỉnh định vị đặc, inox SS304 Ø25, bề mặt bóng cái 238,500 
 

 
Kẹp đỉnh định vị đặc, inox SS304 Ø25, bề mặt bóng vàng 
Titan Gold 

cái 313,500 

 
3 

 
ACT-25 

Cút tường định vị đặc, inox SS304 Ø25, bề mặt bóng cái 193,500 
 

 
Cút tường định vị đặc, inox SS304 Ø25, bề mặt bóng vàng 
Titan Gold 

cái 268,500 

 
4 

 
ANG-25 

Nối góc định vị đặc, inox SS304 Ø25, bề mặt bóng cái 313,500 
 

 

Nối góc định vị đặc, inox SS304 Ø25, bề mặt bóng vàng 
Titan Gold 

cái 403,500 

 
 

5 

 
 

KA-135 

Kẹp kính định vị Kính - Kính góc 135°, inox 304ss đặc, bề 
mặt inox mờ 

cái 99,000 

 

 Kẹp kính định vị Kính - Kính góc 135°, inox 304ss đặc, bề 
mặt inox mờ vàng Titan Gold 

cái 189,000 

 
 

6 

 
 

KA-90KT 

Kẹp kính định vị Kính - Tường góc 90°, inox 304ss đặc, bề 
mặt inox mờ 

cái 69,000 
 

 Kẹp kính định vị Kính - Tường góc 90°, inox 304ss đặc, bề 
mặt inox mờ vàng Titan Gold 

cái 159,000 

 
 

7 

 
 

KA-90KK 

Kẹp kính định vị Kính - Kính góc 90°, inox 304ss đặc, bề mặt 
inox mờ 

cái 78,000 
 

 
Kẹp kính định vị Kính - Kính góc 90°, inox 304ss đặc, bề mặt 
inox mờ vàng Titan gold 

cái 172,500 

 
 

8 

 
 

KA-180KK 

Kẹp kính định vị Kính - Kính góc 180°, inox 304ss đặc, bề 

mặt inox mờ 
cái 84,000 

 

 Kẹp kính định vị Kính - Kính góc 180°, inox 304ss đặc, bề 
mặt inox mờ vàng Titan gold 

cái 189,000 

 
 

9 

 
 

KA-0 

Kẹp kính định vị Kính - Tường góc 0°, inox 304ss đặc, bề mặt 
inox mờ 

cái 54,000 
 

 
Kẹp kính định vị Kính - Tường góc 0°, inox 304ss đặc, bề mặt 
inox mờ vàng Titan gold 

cái 144,000 

 
10 

 
NCC-01 

 
Nẹp cạnh cánh bằng nhựa PVC, màu trắng dài 2000 - 2100 

 
cây 

 
88,500 

 

 

 



 

 
 

 

BẢNG GIÁ BÁN LẺ RAY CỬA TRƯỢT AUSTEC 
PHIÊN BẢN RAY-131 

(Không lắp được Piston bán tự động) 

BẢNG GIÁ BÁN LẺ RAY CỬA TRƯỢT AUSTEC 
PHIÊN BẢN RAY-150 

(Có thể lắp được Piston bán tự động) 
 

 
Stt 

"Mã dài ray 
(md)" 

 
Diễn giải sản phẩm 

"Mã RKL- md 
Kẹp liền, có khoan 

lỗ cánh" 

"Mã R- md 
Kẹp rời, không 

khoan lỗ" 

1 200 Bộ phụ kiện ray 2.0m (1 cánh) 2,280,000 2,820,000 

2 225 Bộ phụ kiện ray 2.25m (1 cánh) 2,430,000 2,970,000 

3 250 Bộ phụ kiện ray 2.5m (1 cánh) 2,580,000 3,120,000 

4 275 Bộ phụ kiện ray 2.75m (1 cánh) 2,730,000 3,270,000 

5 300 Bộ phụ kiện ray 3.0m (2 cánh) 3,885,000 4,965,000 

6 325 Bộ phụ kiện ray 3.25m (2 cánh) 4,035,000 5,115,000 

7 350 Bộ phụ kiện ray 3.5m (2 cánh) 4,185,000 5,265,000 

8 375 Bộ phụ kiện ray 3.75m (2 cánh) 4,335,000 5,415,000 

9 400 Bộ phụ kiện ray 4.0m (2 cánh) 4,485,000 5,565,000 

10 425 Bộ phụ kiện ray 4.25m (2 cánh) 4,635,000 5,715,000 

11 450 Bộ phụ kiện ray 4.5m (2 cánh) 4,785,000 5,865,000 

12 475 Bộ phụ kiện ray 4.75m (2 cánh) 4,935,000 6,015,000 

13 500 Bộ phụ kiện ray 5.0m (2 cánh) 5,085,000 6,165,000 

14 525 Bộ phụ kiện ray 5.25m (2 cánh) 5,235,000 6,315,000 

15 550 Bộ phụ kiện ray 5.5m (2 cánh) 5,385,000 6,465,000 

16 575 Bộ phụ kiện ray 5.75m (2 cánh) 5,535,000 6,615,000 

17 600 Bộ phụ kiện ray 6.0m (2 cánh) 5,685,000 6,765,000 

18 650 Bộ phụ kiện ray 6.5m (2 cánh) 5,985,000 7,065,000 

19 700 Bộ phụ kiện ray 7.0m (2 cánh) 6,285,000 7,365,000 

24 NR-131T Nắp ray R-131 màu trắng (md) 270,000 

25 BDR-131 Bịt đầu ray bản R-131 (chiếc) 37,500 

26 AK-V01 Khóa đơn liền tay 2 đầu chìa 1 cánh 1,110,000 

27 AK-V02 Khóa đôi liền tay 2 đầu chìa 2 cánh 1,260,000 

28 ANV-01 Khóa đơn liền tay 1 đầu chìa 1 cánh 1,185,000 

29 ANV-02 Khóa đôi liền tay 1 đầu chìa 2 cánh 1,335,000 

30 TAV Tay âm vuông để kéo cửa (ko khóa) 555,000 

 

RAY TRUYỀN THỐNG 

STT 
Mã dài ray 

(md) 
Diễn giải sản phẩm 

Mã BKL- md 
Kẹp liền có khoan lỗ cánh 

Mã B- md 
Kẹp rời, không khoan lỗ 

1 200 Bộ phụ kiện dài 2.0m (1 cánh) 2,280,000 2,820,000 

2 250 Bộ phụ kiện dài 2.5m (1 cánh) 2,580,000 3,120,000 

3 300 Bộ phụ kiện dài 3.0m (2 cánh) 3,885,000 4,965,000 

4 350 Bộ phụ kiện dài 3.5m (2 cánh) 4,185,000 5,265,000 

5 400 Bộ phụ kiện dài 4.0m (2 cánh) 4,485,000 5,565,000 

6 450 Bộ phụ kiện dài 4.5m (2 cánh) 4,785,000 5,865,000 

7 500 Bộ phụ kiện dài 5.0m (2 cánh) 5,085,000 6,165,000 

8 550 Bộ phụ kiện dài 5.5m (2 cánh) 5,385,000 6,465,000 

9 600 Bộ phụ kiện dài 6.0m (2 cánh) 5,685,000 6,765,000 

10 650 Bộ phụ kiện dài 6.5m (2 cánh) 5,985,000 7,065,000 

11 700 Bộ phụ kiện dài 7.0m (2 cánh) 6,285,000 7,365,000 

 

RAY THẾ HỆ MỚI 

STT 
Mã dài ray 

(md) 
Diễn giải sản phẩm 

Mã AKL- md 
Kẹp liền có khoan lỗ cánh 

Mã A- md 
Kẹp rời, không khoan lỗ 

1 200 Bộ phụ kiện dài 2.0m (1 cánh) 2,550,000 2,850,000 

2 250 Bộ phụ kiện dài 2.5m (1 cánh) 2,850,000 3,150,000 

3 300 Bộ phụ kiện dài 3.0m (2 cánh) 4,125,000 5,175,000 

4 350 Bộ phụ kiện dài 3.5m (2 cánh) 4,425,000 5,475,000 

5 400 Bộ phụ kiện dài 4.0m (2 cánh) 4,725,000 5,775,000 

6 450 Bộ phụ kiện dài 4.5m (2 cánh) 5,025,000 6,075,000 

7 500 Bộ phụ kiện dài 5.0m (2 cánh) 5,325,000 6,375,000 

8 550 Bộ phụ kiện dài 5.5m (2 cánh) 5,625,000 6,675,000 

9 600 Bộ phụ kiện dài 6.0m (2 cánh) 5,925,000 6,975,000 

10 650 Bộ phụ kiện dài 6.5m (2 cánh) 6,225,000 7,275,000 

11 700 Bộ phụ kiện dài 7.0m (2 cánh) 6,525,000 7,575,000 

 * Ray màu vân gỗ + 100,000đ/md. Ray có vách chân ray che kẹp kính đi kèm 

 * Dùng kẹp có kích thước dài hơn Kẹp tiêu chuẩn cộng theo tiền chênh lệch 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chú ý: 

- Báo giá có hiệu lực từ ngày 25/03/2022 cho đến khi có thông báo mới. Giá chưa bao gồm VAT 

- Bộ phụkiện 2 cánh bao gồm: 01 ray + nắp hộp, 04 cụm bánh xe, 04 chặn kính, 02 dẫn hướng, 04 kẹp kính (khoan kẹp liền, 

không khoan kẹp rời), 4 mũi tên theo tiêu chuẩn của Austec & được bảo hành đổi mới 60 tháng. 

CỬA TỰ ĐỘNG 

STT Mã sp Diễn giải sản phẩm 
Giá bán lẻ 

(VNĐ) 
THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

1  

 

ATD-400 

Cửa tự động liên doanh ray dài 2m 15,750,000  
 

Tải trọng tối đa cánh cửa: 120kg x 2 cánh 
hoặc 130kg x 1 cánh 
Chiều dài tối đa: 6m 
Chiều rộng cửa: 450 - 3000mm 

Tốc độ đóng/mở cửa: 200 - 600mm/giây 

Thời gian giữ, mở cửa: 0 - 50s 
Điện nguồn: AC220V - 50/60Hz 

2 Cửa tự động liên doanh ray dài 3m 17,250,000 

3 Cửa tự động liên doanh ray dài 4m 18,000,000 

4 Cửa tự động liên doanh ray dài 5m 19,500,000 

5 Cửa tự động liên doanh ray dài 6m 21,000,000 

6  

 

T400 

Cửa tự động Hàn Quốc ray 2m 21,750,000 

7 Cửa tự động Hàn Quốc ray 3m 23,250,000 

8 Cửa tự động Hàn Quốc ray 4m 24,000,000 MỘT BỘ THIẾT BỊ GỒM 

9 Cửa tự động Hàn Quốc ray 5m 25,500,000  

01 bộ Ray hợp kim nhôm 

1 Puli không tải 
04 con lăn hệ giá 

01 Động cơ điện 1 chiều 60w 
01 cuộn dây curoa 
01 Board mạch điều khiển 

Micro - processing 
01 Biến áp (đối với model cũ) 

02 cảm biến mở cửa (mắt thần) 

10 Cửa tự động Hàn Quốc ray 6m 27,000,000 

11  Cảm biến An toàn 1,950,000 

12  Bộ điều khiển khóa từ xa (gồm 2 tay) 3,750,000 

13 Thiết bị Công tắc đá 2,700,000 

14 mua thêm Nút bấm không dây 1,800,000 

15  Nắp ốp inox cửa tự động Liên doanh 525,000 

16  Nắp ốp nhôm cửa tự động Hàn Quốc 450,000 

 

VẬT TƯ RỜI & LỰA CHỌN THÊM 

STT Mã sp Diễn giải sản phẩm ĐVT 
Giá bán lẻ 

(VNĐ) 

1 BDR-150 Bịt đầu ray phiên bản R-150 chiếc 60,000 

2 NR-150G Nắp ray R-150 màu gỗ md 345,000 

3 NR-150T Nắp ray R-150 màu trắng md 300,000 

4 AP-55 Piston bán tự động cho cánh 60cm-1m, tải trọng 90kg chiếc 1,620,000 

5 AP-65 Piston bán tự động cho cánh từ 1m-1.25m, tải 110kg chiếc 1,927,500 

6 A-BTĐ Bộ phụ kiện Dây cáp bán tự động cho cửa trượt bộ 540,000 

7 KA-90KT Kẹp kính định vị góc 90 độ gắn tường, inox 304ss chiếc 69,000 

8 KA-90KK Kẹp kính định vị góc 90 độ gắn kính, inox 304ss chiếc 78,000 

9 KA-180KK Kẹp kính định vị góc 180 độ gắn kính, inox 304ss chiếc 84,000 

10 OC-RK Ốc bu long định vị bắt Ray vào Kính ( nắp bịt inox) chiếc 6,900 

 

KHÓA VÂN TAY CHO CỬA KÍNH & CỬA KHUNG NHÔM / NHỰA / GỖ 

STT Mã sp Diễn giải sản phẩm 
Giá bán lẻ 

(VNĐ) 
Hình ảnh 

 

 
1 

 

 
P5 

Khóa vân tay Cửa kính cường lực mở cửa bằng: Vân tay + 
mật khẩu + thẻ từ. Nhận diện vân tay theo công nghệ Đức. 
Sử dụng Âm thông báo bằng tiếng Anh + Mật khẩu màn 
hình cảm ứng + Bảo vệ + Khóa kết hợp + Tự động khóa. 
Màu sắc: Gương đen. Sử dụng 4 pin AAA -1,5V, gần hết pin 
có đèn cảnh báo. Bảo hành 12 tháng 

 

 
7,575,000 

 

 

 
 

2 

 
 

W0 

 
 

Tay điều khiển khóa vân tay dùng cho khóa W8 cửa tự động 

 
 

1,800,000 

 

 

 



 


	Chú ý:
	Chú ý: (1)
	(Không lắp được Piston bán tự động)
	Chú ý: (2)

